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Xã Ea Súp 0 0 4,00 0 0 27,0 0 0 3,45 0 0 0 0 6,0 0 0 312,80 0 0 13,21 0 0 3,80 25 983

1 Nguyễn Đăng Sỹ Thôn 1 CưMlan 5 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

2 Võ Đình Sưa Thôn 1 CưMlan 1 9 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

3 Phạm Đức Vinh Thôn 1 CưMlan 5,3 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

(Kèm theo Thông báo số:                 /TB-UBND ngày       /7/2026 của UBND xã Ea Súp)

Cây trồng lâu năm

PHỤ LỤC 

DANH SÁNH CÁC HỘ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO THIÊN TAI BÃO SỐ 13 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ EA SÚP 

TT Họ và tên Thôn, buôn

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích
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(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (b)

4 Nguyễn Ca Thôn 1 CưMlan 5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 292, không đủ điều kiện hỗ trợ

5 Nguyễn Minh Hường Thôn 1 CưMlan 5,8 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

6 Nguyễn Thanh Quý Thôn 1 CưMlan 4,5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

7 Nguyễn Thị Mai Thôn 1 CưMlan 7 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

8 Nguyễn Thành Trung Thôn 3 CưMlan 5 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

9 Võ Đình Cường Thôn 3 CưMlan 6 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

10 Nguyễn Văn Tám Thôn 3 CưMlan 29 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 273, không đủ điều kiện hỗ trợ

11 Hà Văn Thương Thôn 3 CưMlan 1 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

12 Nguyễn Văn Phụng Thôn 3 CưMlan 13,7 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 275, không đủ điều kiện hỗ trợ

13 Trịnh Thanh Chín Thôn 3 CưMlan 2,5 5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

14 Châu Thị Hạnh Thôn 3 CưMlan 7,5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

15 Đỗ Văn Chiến Thôn 3 CưMlan 3 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

16 Đoàn Vĩnh Hậu Thôn 3 CưMlan 3 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

17 Nguyễn Đức Lợi Thôn 3 CưMlan 3,6 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

18 Trần Thị Mỹ Dung Thôn 3 CưMlan 15 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

19 Võ Văn Phương Thôn 3 CưMlan 5
Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 275, 288, không đủ điều kiện 

hỗ trợ

20 Đỗ Thanh Bình Thôn 3 CưMlan 8 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

21 Quách Hữu Dũng Thôn 3 CưMlan 10 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 275, không đủ điều kiện hỗ trợ

22 Nguyễn Nhiên Thôn 3 CưMlan 2 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ
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23 Võ Đình Dũng Thôn 3 CưMlan 3,5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

24 Đặng Văn Đăng Thôn 2 CưMlan 4

Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282 - thuộc khu vực 500ha 

đồng bào quản lý, không đủ điều kiện hỗ trợ. Hộ xin rút kê khai 

thiệt hại, không nhận hỗ trợ

25 Trần Trung Chánh Thôn 2 CưMlan 13 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

26 Nguyễn Tấn Mốc Thôn 2 CưMlan 3,5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

27 Văn Thị Bông Thôn 2 CưMlan 3 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

28 Lê Văn Hồng Thôn 2 CưMlan 17 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

29 Đặng Văn Ngân Thôn 2 CưMlan 0,5
Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282 - thuộc khu vực 500ha 

đồng bào quản lý, không đủ điều kiện hỗ trợ

30 Phạm Thị Thủy Thôn 2 CưMlan 0,5 1
Canh tác trên đất thuộc khu vực xã Ea Bung,  không đủ điều kiện 

hỗ trợ

31 Nguyễn Văn Mười Thôn 2 CưMlan 1 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282, không đủ điều kiện hỗ trợ

32 Nguyễn Văn Thái Thôn 2 CưMlan 1 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

33 Phạm Đức Nguyên Thôn 2 CưMlan 3 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 273, không đủ điều kiện hỗ trợ

34 Võ Anh Xuân Thôn 2 CưMlan 14 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

35 Trần Văn Vinh Thôn 2 CưMlan 9,8
Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 273,288, không đủ điều kiện 

hỗ trợ

36 Đặng Văn Hòa Thôn 2 CưMlan 10 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

37 Lê Văn Cư Thôn 2 CưMlan 10
Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 282,288, không đủ điều kiện 

hỗ trợ

38 Thái Thị Ánh Nguyệt Thôn 5 CưMlan 0,5 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

39 Nguyễn Ngọc Anh Thôn 5 CưMlan 12 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ

40 Phan Thanh Sơn Thôn 5 CưMlan 10 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

41 Trần Ngọc Anh Thôn 5 CưMlan 8 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 288, không đủ điều kiện hỗ trợ
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42 Nguyễn Tấn Dĩnh Thôn 5 CưMlan 2 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

43 Đặng Hùng Quân Thôn 5 CưMlan 5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

44 Võ Mạnh Quyền Thôn 5 CưMlan 2 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

45 Nguyễn Văn Dũng Thôn 5 CưMlan 1,5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

46 Trần Văn Phiêu Thôn 5 CưMlan 2 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

47 Nguyễn Chí Thiện Thôn 5 CưMlan 5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

48 Trần Duy Minh Thôn 5 CưMlan 5 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 275, không đủ điều kiện hỗ trợ

49 Lê Phi Công Thành Thôn 5 CưMlan 2 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 278, không đủ điều kiện hỗ trợ

50 Lê Văn Chung Thôn 6 CưMlan 0,6 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

51 Hoàng Văn Dần Thôn 6 CưMlan 1 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

52 Nguyễn Thị Thuận Thôn 6 CưMlan 1 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

53 Lữ Đức Hồng Thôn 6 CưMlan 2 Hộ xin rút kê khai thiệt hại, không nhận hỗ trợ

54 Nguyễn Thừa Thuận Thôn 6 CưMlan 1 Canh tác trên diện tích đất tiểu khu 275, không đủ điều kiện hỗ trợ

55 Trần Ngọc Hoàng Long Thôn Thắng Lợi 4,01 2,6
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,canh tác và ao 

trên diện tích  công ty Gia Huy, không đủ điều kiện hỗ trợ

56 H Yon Siu Buôn A1 1,5
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên 

diện tích dưới đập 41, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

57 Y Chin Kpă Buôn B1 0,5
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc thôn 10 

YatờMốt cũ, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

58 H Hương Ksơr Buôn B1 1

Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc thôn 10 

YatờMốt cũ, 2 vợ chồng đã đi Bình Dương, không đảm bảo điều 

kiện hỗ trợ

59 Y Tiêng Ksơr Buôn B2 1
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên 

diện tích dưới đập 41, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ
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60 Y Pĩ Mjâo Buôn B2 1,5
Hộ dân xác nhận đơn không phải do hộ dân viết, diện tích trong 

đơn không đúng, không đủ điều kiện hỗ trợ

61 H HĐeo Ksơr Buôn B2 1,5
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên đất 

suối 12 thuộc thôn Bình Lợi, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

62 H Sơ Na - Kpă Buôn A2 1
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên 

diện tích dưới đập 41, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

63 H' Kong Ksơr Buôn A2 1,5
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên 

diện tích dưới đập 41, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

64 Y Phươn Niê Buôn A2 1,7
Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, canh tác trên 

diện tích dưới đập 41, không đảm bảo điều kiện hỗ trợ

65 H Đươm Hra Buôn A2 2 1

Đất thuộc thửa đất 18 tờ bản đồ 70 thuộc suối Ea pót đi qua công 

ty phước Hòa, Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện 

hỗ trợ

66 Y Siu Êban Buôn C 0,6 0,7 4
 Đất tiều khu 249, không đủ điều kiện hỗ trợ. Hộ đã nhận hỗ trợ từ 

nguồn vận động 20 triệu đồng (5tr/con trâu)

67 H Đer Byă Buôn C 1 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 5 triệu đồng (5tr/con trâu)

68 Y Bu - Hra Buôn C 2 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 10 triệu đồng (5tr/con trâu)

69 Y Lươn Kpă Buôn C 13 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 65 triệu đồng (5tr/con trâu)

70 Y Ôi Rcăm Buôn C 1 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 5 triệu đồng (5tr/con trâu)

71 Y PhôiH Rcăm Buôn C 1 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 5 triệu đồng (5tr/con trâu)

72 Y Chen Mjâo Buôn C 2 Hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn vận động 10 triệu đồng (5tr/con trâu)

73 Lê Văn Thanh Thôn 3 Ea Súp 28 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

74 Phạm Văn Phong Thôn 4 Ea Súp 0,9
Ao cá đã có Quyết định thu hồi của UBND thị trấn Ea Súp cũ, hộ 

không thực hiện trả lại theo quyết định

75 Mai Sinh Sử Thôn 7 Ea Súp 0,2 0,5 Đất không đảm bảo điều kiện

76 Phan Văn Phong Thôn 7 Ea Súp 1,3 Đất tiểu khu 295, đồi đá, không đảm bảo điều kiện

77 Lê Thị Hà Thôn 7 Ea Súp 0,3 Đất đập hồ thượng, không đảm bảo điều kiện

78 Mai Minh Chính Thôn 7 Ea Súp 0,6 Đất thuộc khu vực hành lang hồ thượng, không đảm bảo điều kiện

79 Nguyễn Văn Chế Thôn 7 Ea Súp 0,4 0,15 Đất thuộc khu vực hành lang hồ thượng, không đảm bảo điều kiện
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80 Hoàng Văn Ngôn Thôn 7 Ea Súp 0,7
Đất thuộc tiểu khu 283, dốc 3 tây đua cầu 3, không đảm bảo điều 

kiện

81 Nguyễn Thị Thủy Thôn 8 Ea Súp 0,3 Không nhận hỗ trợ, do thiệt hại nhẹ, đã khắc phục

82 Đặng Thị Tư Thôn 8 Ea Súp 0,3 Không nhận hỗ trợ, do thiệt hại nhẹ, đã khắc phục

83 Nguyễn Huệ Hạnh Thôn 5 Ea Súp 0,4 0,1 Đất khu vực lòng hồ, không đảm bảo điều kiện

84 Trần Ngọc Trí Thôn 5 Ea Lê 20 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

85 Trần Thị Thủy Thôn 5 Ea Lê 15 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

86 Lê Thị Kim Huệ Thôn 6 Ea Lê 30 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

87 Trịnh Quang Ngọc Thôn 6 Ea Lê 30 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

88 Phan Văn Nhơn Thôn 6 Ea Lê 40 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

89 Mai Đăng Hỡi Thôn 6 Ea Lê 70 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

90 Trần Mậu Ngọc Thôn 6 Ea Lê 70 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

91 Nguyễn Thị Liễu Thôn 6 Ea Lê 70 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

92 Huỳnh Bá Thọ Thôn 6 Ea Lê 30 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

93 Trịnh Văn Tiếp Thôn 6 Ea Lê 20 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

94 Lê Văn Chung Thôn 6 Ea Lê 20 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

95 Lê Văn Hoàng Thôn 6 Ea Lê 60 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

96 Nguyễn Thanh Bình Thôn 6 Ea Lê 40 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

97 Nguyễn Lưu Trung Thôn 6 Ea Lê 200 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

98 Nguyễn Lưu Thành Thôn 6 Ea Lê 40 Hộ không Kê khai chăn nuôi - không đủ điều kiện hỗ trợ

99 Cao Văn Thành Thôn 11 Ea Lê 1 Không phối hợp đoàn kiểm tra, không đảm bảo hồ sơ

100 Cao Văn Quyết Thôn 11 Ea Lê 0,4 Không phối hợp đoàn kiểm tra, không đảm bảo hồ sơ

101 Hoàng Văn Ét Thôn 15 Ea Lê 0,5
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (TK 262) không đủ điều 

kiện hỗ trợ

102 Long Văn Máy Thôn 15 Ea Lê 0,5 200
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, Không kê khai chăn nuôi, 

không đủ điều kiện hỗ trợ. 

103 Triệu Thanh Toản Thôn 15 Ea Lê 1
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (Ea Rốk) không đủ điều 

kiện hỗ trợ

104 Triệu Văn Hưng Thôn 15 Ea Lê 1
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (Ea Rốk) không đủ điều 

kiện hỗ trợ

105 Triệu Văn Hải Thôn 15 Ea Lê 1
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (Ea Rốk) không đủ điều 

kiện hỗ trợ
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106 Lê Văn Phiên Thôn 15 Ea Lê 1,5
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (TK 249) không đủ điều 

kiện hỗ trợ

107 Nguyễn Quang Hoạt Thôn 15 Ea Lê 2,1
Hồ sơ không đảm bảo (kê khai giùm), hộ dân đã chuyển đi nơi 

khác sinh sống

108 Nông Văn Nam Thôn 15 Ea Lê 2,5
Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm (Ea Rốk) không đủ điều 

kiện hỗ trợ

109 Bùi Văn Thành Thôn 18 Ea Lê 0,5 0,2 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

110 Lục Văn Khén Thôn 18 Ea Lê 0,6 Đất thuộc công ty Gia Huy, không đủ điều kiện hỗ trợ

111 Phan Văn Tuấn Thôn 18 Ea Lê 0,3 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

112 Nguyễn Văn Tuấn Thôn 18 Ea Lê 0,3 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

113 Hoàng Tiến Sỹ Thôn 18 Ea Lê 1 Đất thuộc công ty Gia Huy, không đủ điều kiện hỗ trợ

114 Nguyễn Thị Hồng Thôn 18 Ea Lê 1 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

115 Nguyễn Văn Sơn Thôn 18 Ea Lê 1 1 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

116 Lương Văn Vạn Thôn 18 Ea Lê 0,5 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

117 Khổng Văn Vẻ Thôn 18 Ea Lê 0,8 Đất thuộc công ty Gia Huy, không đủ điều kiện hỗ trợ

118 Nguyễn Văn Thuận Thôn 18 Ea Lê 0,5 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

119 Nguyễn Văn Phượng Thôn 18 Ea Lê 1 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

120 Vùi Văn Hồ Thôn 18 Ea Lê 0,3 0,2
Đất ruộng và ao thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều 

kiện hỗ trợ

121 Nguyễn Viết Hiến Thôn 18 Ea Lê 5 Đất thuộc công ty chế biến thực phẩm, không đủ điều kiện hỗ trợ

Page 7 of 7


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T13:39:45+0700
	Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 225/TB-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA SÚP




